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[bookmark: _Toc104800534][bookmark: _Hlk213941863]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc68320562]1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1. Giới thiệu về gói thầu
- Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
- Tên gói thầu: 11PTV-SXKD-2026: Cung cấp nhân sự phục vụ tiểu tu phần Cơ nhiệt tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3;
- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
- Địa điểm thi công: Tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3;
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 425 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian thực hiện gói thầu là 365 ngày, tiến độ hoàn thành dịch vụ là 20 ngày/Tổ máy kể từ ngày bàn giao mặt bằng.
- Nguồn vốn: SXKD năm 2026 - Công ty NĐ Duyên Hải.
1.2. Thuyết minh thiết bị công trình
Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng phần cơ nhiệt trong thời gian tiểu tu cho các thiết bị thuộc hạng mục Lò Hơi và các thiết bị phụ các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3 theo danh mục các thiết bị chính như sau :
1.2.1. Quạt gió FDF 
Quạt gió FDF là loại quạt hướng trục, tốc độ không đổi, 1 tầng cánh động, điều chỉnh lưu lượng bằng cách điều chỉnh độ mở tầng cánh động. Thông số kỹ thuật chính của quạt như sau:
	STT
	Tên
	Thông số

	Quạt gió FDF

	1
	Nhà sản xuất quạt
	Chengdu Power Machinery Words

	2
	Số lượng
	2 quạt/ tổ máy

	3
	Loại quạt
	Quạt hướng trục

	4
	Model 
	GU15236-02

	5
	Lưu lượng gió (Điều kiện BMCR)
	301 m3/s

	6
	Cột áp (Điều kiện BMCR)
	5239 Pa

	7
	Đường kính bánh công tác
	2960 mm

	8
	Số cánh động
	1 tầng cánh, tổng cộng 22 cánh động

	9
	Dải điều chỉnh của cánh động
	-25º ~ +35º

	10
	Thời gian tác động của toàn bộ quá trình điều chỉnh cánh động
	20 giây

	11
	Hướng quay của quạt
	Ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ phía động cơ


1.2.2. Quạt gió PAF 
Quạt gió cấp 1 (PAF) là loại quạt hướng trục, tốc độ không đổi, 2 tầng cánh động, mỗi tầng có 22 cánh, điều chỉnh lưu lượng bằng cách điều chỉnh độ mở của tầng cánh động. Thông số kỹ thuật chính của quạt như sau:
	STT
	Tên
	Thông số

	Quạt PAF

	1
	Nhà sản suất quạt
	Chengdu Electric Power Machinery Factory

	2
	Sốlượng
	2 quạt/ tổmáy

	3
	Loại quạt
	Quạt hướng trục điều chỉnh bằng cánh động

	4
	Model 
	GU23432-12

	5
	Lưu lượng gió (Điều kiện BMCR)
	97.41 m3/s

	6
	Cột áp (Điều kiện BMCR)
	13,824 Pa

	7
	Đường kính bánh công tác
	1996 mm

	8
	Số cánh động
	2 tầng cánh, 22 cánh động mỗi tầng

	9
	Dải điều chỉnh của cánh động
	-25º ~ +35º

	10
	Thời gian tác động của toàn bộ quá trình điều chỉnh cánh động
	30 giây

	11
	Hướng quay của quạt
	Ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ phía động cơ

	2
	Dung tích lớn nhất
	1000L


1.2.3. Quạt khói IDF
Mỗi lò hơi được trang bị 2 quạt khói A và B (IDF) là loại quạt dọc trục, công suất mỗi quạt đạt 50 % công suất của hệ thống ở điều kiện BMCR (tải lớn nhất hoạt động liên tục của lò hơi), để vận chuyển khói và sản phẩm cháy ra khỏi lò và điều chỉnh áp suất buồng lửa. Thông số kỹ thuật chính của quạt như sau:
	Quạt khói

	Loại 
	Quạt dọc trục điều chỉnh cánh động
	
Định lượng
	
Đơn vị

	Số hiệu
	YM1048-87
	Lưu lượng khí (BMCR)
	3590.5 m3/s

	Tốc độ vòng quay
	735 r/min
	Áp suất khí
(BMCR)
	
7,451 Pa

	
Độ điều chỉnh cánh
	
0°~100°
	Quay trực tiếp từ quạt
	Quạt nối cứng động cơ

	Loại gối trục
	Loại ổ lăn
	Phương pháp bôi trơn
	Bôi trơn bằng mỡ

	Phương pháp làm mát
	Làm mát bằng quạt
	Nhà chế tạo
	CHENDU


1.2.4. Vòi đốt than DH1
Lò hơi Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được bố trí 36 vòi đốt dạng cyclone kép, vòi đốt sắp xếp theo dãy ở phần vai lò của phía tường trước và tường sau của buồng lửa (18 vòi phía tường trước và 18 vòi phía tường sau). Than cho toàn bộ vòi đốt được cấp bởi 06 máy nghiền bi kiểu kép (2 đầu vào, 2 đầu ra).
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Vòi đốt than
	Dạng Cyclone kép
	36

	2
	Đường ống dẫn than từ phân ly tới vòi đốt
	490x10mm
	36


1.2.5. Vòi đốt than DH3
Lò hơi Nhà máy Nhiệt điện DH3 có tổng cộng 30 vòi đốt than bột. Các vòi đốt được đặt đối diện vách trước và vách sau buồng đốt, dòng than bột đi vào vòi đốt dưới dạng dòng xoáy. Tại mỗi vách trước và vách sau lò hơi có 3 tầng vòi đốt, mỗi tầng có 5 vòi đốt than & 5 vòi đốt dầu. Các vòi đốt vách trước và vách sau được đặt đối xứng qua tâm lò. Khoảng cách giữa các tầng là 5.6 m, khoảng cách giữa các vòi đốt là 3.68m.
1.2.6. Bộ sấy không khí kiểu quay APH
[bookmark: _heading=h.44sinio]Chức năng của bộ sấy không khí kiểu quay là tuần hoàn lại lượng nhiệt thải của khói lò hơi quay trở lại buồng đốt thông qua việc nhận nhiệt của khói truyền cho gió cấp 1 và cấp 2. Chính vì vậy bộ sấy không khí có tác dụng làm tăng hiệu suất lò hơi dẫn tới tăng hiệu suất chu trình nhiệt. Thông số kỹ thuật chính như sau : 
	STT
	Đặc tính
	Đơn vị
	Thông số

	
	
	
	BMCR
	RO
	75% RO
	50% RO

	1
	Chiều cao lớp trao đổi nhiệt đầu nóng
	mm
	600

	2
	Chiều cao lớp trao đổi nhiệt giữa (trung gian)
	mm
	800

	3
	Chiều cao lớp trao đổi nhiệt đầu lạnh
	mm
	1050

	4
	Đường kính trong của rotor
	mm
	14948

	5
	Gối dẫn hướng
	loại
	212YR61MX

	6
	Gối đỡ chặn
	loại
	212YR62MX

	7
	Thiết bị thổi bụi
	loại
	212YR81

	8
	Nhiệt độ khói vào (front/rear)
	0C
	380/394
	380/382
	360/350
	339/305

	9
	Nhiệt độ khói ra (undiluted/diluted)
	0C
	128/123
	126/122
	120/114
	109/103

	10
	Nhiệt độ gió cấp 1 vào
	0C
	30
	30
	30
	30

	11
	Nhiệt độ gió cấp 1 ra
	0C
	325
	321
	308
	285

	12
	Nhiệt độ gió cấp 2 vào
	0C
	30
	30
	30
	30

	13
	Nhiệt độ gió cấp 2 ra
	0C
	338
	333
	315
	290

	14
	Bộ sấy không khí loại
	Loại
	3 khoang: 1 khoang gió cấp 1, 1 khoang gió cấp 2, 1 khoang khói

	15
	Nhà sản xuất 
	
	DONGFANG BOILER CO.,LTD


2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp
Đáp ứng yêu cầu về phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống) như sau:
Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng phần cơ nhiệt trong thời gian tiểu tu cho các thiết bị thuộc hạng mục Lò Hơi và các thiết bị phụ các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3 theo chi tiết phạm vi công việc thực hiện như bảng mô tả chi tiết sau:
	STT
	Tên thiết bị
	Nội dung công việc thực hiện
	ĐVT
	Khối lượng

	I
	Tổ máy S1-DH1 
	 
	 

	1
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 1 PAF 1A
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Đánh số thứ tự cánh, siết lực bulong chân cánh
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Nghiệm thu kết quả thực hiện
10.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	2
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 1 PAF 1B
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Đánh số thứ tự cánh, siết lực bulong chân cánh
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Nghiệm thu kết quả thực hiện
10.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	3
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 2 FDF 1A
	1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Siết lực bulong chân cánh động
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Lắp bao che coupling,, đóng manhole
10.Nghiệm thu kết quả thực hiện
11.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng  
	Quạt
	1

	4
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 2 FDF 1B
	1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Siết lực bulong chân cánh động
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Lắp bao che coupling,, đóng manhole
10.Nghiệm thu kết quả thực hiện
11.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng  
	Quạt
	1

	5
	Kiểm tra, sửa chữa quạt khói IDF 1A
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole), bao che coupling
4.Đo góc mở cánh, kiểm tra các vòng bi mắt trâu, vòng bi trục cánh tĩnh 
5.Tháo coupling giữa quạt với động cơ
6.Đo khe hở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ và siết bulong coupling
7.Lắp bao che coupling và đóng manhole
8.Nghiệm thu kết quả thực hiện
9.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	6
	Kiểm tra, sửa chữa quạt khói IDF 1B
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole), bao che coupling
4.Đo góc mở cánh, kiểm tra các vòng bi mắt trâu, vòng bi trục cánh tĩnh 
5.Tháo coupling giữa quạt với động cơ
6.Đo khe hở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ và siết bulong coupling
7.Lắp bao che coupling và đóng manhole
8.Nghiệm thu kết quả thực hiện
9.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	7
	Kiểm tra,sửa chữa quạt tăng áp
	1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3. Tháo các cửa người chui (manhole) và tháo khớp giản nỡ đầu vào và đầu ra quạt
4. Tháo coupling tách quạt với động cơ
5. Tháo bulong nửa trên của vỏ và cẩu tháo nửa trên vỏ ra ngoài
6. Đánh số thứ tự cánh động 
7. Siết lực bulong cánh động
8. Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
9. Cẩu lắp vỏ, siết bulong nửa trên.
10. Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
11. Lắp lại khớp nối giãn nở, đóng manhole quạt
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	8
	Kiểm tra, sửa chữa vòi than
	1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m. 
3. Tháo manhole (lỗ người chui) của bộ chia than
4. Tháo bộ phân dòng than
5. Kiểm tra tình trạng mài mòn: bên trong vòi than, bộ phân dòng than
6. Cắt thay thế đầu vòi than
7. Sửa chữa các vị trí mòn thành vòi than
8. Sửa chữa ống bao ngoài đầu vòi than
9. Sửa chữa các vị trí hở mặt ghép trên thân vòi than
10. Thay thế gioăng làm kin cửa người chui và đóng manhole
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Vòi
	36

	9
	Kiểm tra, sửa chữa thay thế các tấm chèn APH
	1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m.
3. Vệ sinh các tấm chèn
4. Kiểm tra các tấm chèn trước sửa chữa
5. Đánh dấu các vị trí thay thế
6. Tháo bu lông tháo tấm chèn cũ
7. Vệ sinh bề mặt lắp ghép
8. Lắp tấm chèn mới 
9. Lắp thanh đệm vào vị trí
10. Căn chỉnh tấm chèn 
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Tấm
	1760

	10
	Kiểm tra, sửa chữa gối đỡ của rulo truyền động của hệ thống băng cào xỉ
	1. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công                        
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m.                         
3. Tháo 01 pulley dẫn hướng xích cào ngâm trong nước                        
4. Tháo kiểm tra các đường nước chèn 01 pulley ngâm trong nước                        
5. Tháo các chi tiết 01 pulley ngâm trong nước ( bao che, bánh xe, bạc đạn, trục, phớt…)                        
6. Vệ sinh, kiểm tra tình trạng các chi tiết của 01 pulley ngâm trong nước (bạc đạn, phốt, trục, bánh xe …)                        
7. Sửa chữa, phục hồi bánh xe, trục. Thay thế bạc đạn, phớt của 01 pulley                        
8. Vệ sinh, thông tắc, thay thế các đoạn ống bị hư hỏng của đường cấp nước chèn 01 pulley ngâm trong nước                        
9. Lắp, căn chỉnh 01 pulley ngâm trong nước                        
10. Tháo gối trục của 01 pulley dẫn hướng xích xích cào bên ngoài                        
11. Vệ sinh, kiểm tra trục, bạc đạn 01 pulley dẫn hướng xích cào bên ngoài.                        
12. Sửa chữa, phục hồi gối trục, trục. Thay thế bạc đạn, phớt của 01 pulley                        
13. Lắp đặt căn chỉnh 01 pulley dẫn hướng xích cào bên ngoài                        
14. Nghiệm thu kết quả thực hiện                        
15. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Cụm
	4

	II
	 Tổ máy S1-DH3
	 
	 
	 

	11
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 1 PAF 1A
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Đánh số thứ tự cánh, siết lực bulong chân cánh
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Nghiệm thu kết quả thực hiện
10.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	12
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 1 PAF 1B
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Đánh số thứ tự cánh, siết lực bulong chân cánh
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Nghiệm thu kết quả thực hiện
10.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	13
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 2 FDF 1A
	1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Siết lực bulong chân cánh động
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Lắp bao che coupling,, đóng manhole
10.Nghiệm thu kết quả thực hiện
11.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng  
	Quạt
	1

	14
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 2 FDF 1B
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Siết lực bulong chân cánh động
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Lắp bao che coupling,, đóng manhole
10.Nghiệm thu kết quả thực hiện
11.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng  
	Quạt
	1

	15
	Kiểm tra, sửa chữa quạt khói IDF 1A
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole), bao che coupling
4.Đo góc mở cánh, kiểm tra các vòng bi mắt trâu, vòng bi trục cánh tĩnh 
5.Tháo coupling giữa quạt với động cơ
6.Đo khe hở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ và siết bulong coupling
7.Lắp bao che coupling và đóng manhole
8.Nghiệm thu kết quả thực hiện
9.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	16
	Kiểm tra, sửa chữa quạt khói IDF 1B
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole), bao che coupling
4.Đo góc mở cánh, kiểm tra các vòng bi mắt trâu, vòng bi trục cánh tĩnh 
5.Tháo coupling giữa quạt với động cơ
6.Đo khe hở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ và siết bulong coupling
7.Lắp bao che coupling và đóng manhole
8.Nghiệm thu kết quả thực hiện
9.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	17
	Kiểm tra, sửa chữa quạt tăng áp
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) và tháo khớp giản nỡ đầu vào và đầu ra quạt
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Tháo bulong nửa trên của vỏ và cẩu tháo nửa trên vỏ ra ngoài
6.Đánh số thứ tự cánh động 
7.Siết lực bulong cánh động
8.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
9.Cẩu lắp vỏ, siết bulong nửa trên.
10.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
11.Lắp lại khớp nối giãn nở, đóng manhole quạt
12.Nghiệm thu kết quả thực hiện
13.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	18
	Kiểm tra, sửa chữa vòi dầu 
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m. 
3.Tháo ống mềm đường dầu và đường hơi hóa mù
4.Tháo, tách rút vòi đốt dầu
5.Thông nghẹt các lỗ phun dầu
6.Kiểm tra mòn, nứt, cháy lỗ phun dầu và nứt vòi dầu
7.Hàn sửa chữa nứt thân vòi dầu
8.Vệ sinh, sửa chữa ống lồng vòi đốt dầu 
9.Lắp đặt căn chỉnh ống vòi dầu
10.Lắp đặt đường ống mềm đường dầu, đường hơi hóa mù
11.Nghiệm thu kết quả thực hiện
12.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Vòi
	30

	19
	Kiểm tra, sửa chữa vòi than
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m. 
3.Tháo manhole (lỗ người chui) của bộ chia than
4.Tháo bộ phân dòng than
5.Kiểm tra tình trạng mài mòn: bên trong vòi than, bộ phân dòng than
6.Thay thế gioăng làm kin cửa người chui và đóng manhole
7.Nghiệm thu kết quả thực hiện
8.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Vòi
	30

	20
	Kiểm tra thay thế các tấm chèn APH
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m.
3.Vệ sinh các tấm chèn
4.Kiểm tra các tấm chèn trước sửa chữa
5.Đánh dấu các vị trí thay thế
6.Tháo bu lông tháo tấm chèn cũ
7.Vệ sinh bề mặt lắp ghép
8.Lắp tấm chèn mới 
9.Lắp thanh đệm vào vị trí
10.Căn chỉnh tấm chèn 
11.Nghiệm thu kết quả thực hiện
12.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Tấm
	1760

	21
	Kiểm tra, sửa chữa băng gàu xỉ 
	1.Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 
2.Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m. 
3.Vệ sinh xỉ bám trên băng gàu
4.Kiểm tra tình trạng mất vật liệu gàu tải, xích băng gàu
5.Thay mới  gàu tải và xích băng gàu
6.Hàn đắp vật liệu các vị trí gàu tải bị gãy, hư hỏng
7.Vận chuyển gàu tải vào hệ thống băng gàu và cân chỉnh
8.Siết lại bulong gàu
9.Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử
10.Nghiệm thu kết quả thực hiện. 
11.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng.
	Băng gàu
	2

	III
	Tổ máy S2-DH3
	 
	 
	 

	22
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 1 PAF 2A
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Đánh số thứ tự cánh, siết lực bulong chân cánh
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Nghiệm thu kết quả thực hiện
10.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	23
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 1 PAF 2B
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Đánh số thứ tự cánh, siết lực bulong chân cánh
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Nghiệm thu kết quả thực hiện
10.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	24
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 2 FDF 2A
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Siết lực bulong chân cánh động
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Lắp bao che coupling,, đóng manhole
10.Nghiệm thu kết quả thực hiện
11.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng  
	Quạt
	1

	25
	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 2 FDF 2B
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole) 
4.Tháo coupling tách quạt với động cơ
5.Siết lực bulong chân cánh động
6.Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
7.Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, siết bulong coupling
8.Kiểm tra, sửa chữa đường gió đầu vào và lưới lọc.
9.Lắp bao che coupling,, đóng manhole
10.Nghiệm thu kết quả thực hiện
11.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng  
	Quạt
	1

	26
	Kiểm tra, sửa chữa quạt khói IDF 2A
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole), bao che coupling
4.Đo góc mở cánh, kiểm tra các vòng bi mắt trâu, vòng bi trục cánh tĩnh 
5.Tháo coupling giữa quạt với động cơ
6.Đo khe hở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ và siết bulong coupling
7.Lắp bao che coupling và đóng manhole
8.Nghiệm thu kết quả thực hiện
9.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	27
	Kiểm tra, sửa chữa quạt khói IDF 2B
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2.Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3.Tháo các cửa người chui (manhole), bao che coupling
4.Đo góc mở cánh, kiểm tra các vòng bi mắt trâu, vòng bi trục cánh tĩnh 
5.Tháo coupling giữa quạt với động cơ
6.Đo khe hở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ và siết bulong coupling
7.Lắp bao che coupling và đóng manhole
8.Nghiệm thu kết quả thực hiện
9.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng 
	Quạt
	1

	28
	Kiểm tra, sửa chữa quạt tăng áp
	1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2. Vận chuyển công cụ, vật tư thiết bị tới khu vực làm việc bán kính 1000m
3. Tháo các cửa người chui (manhole) và tháo khớp giản nỡ đầu vào và đầu ra quạt
4. Tháo coupling tách trục trung gian và đo đạc thông số quạt trước khi tháo (cân tâm coupling, khe hở cánh, góc mở cánh, di trục, bộ điều khiển)
5. Tháo bulong nửa trên của vỏ và cẩu tháo nửa trên vỏ ra ngoài
6. Đánh số thứ tự cánh động 
7. Siết lực bulong cánh động
8. Kiểm tra đường ống dẫn nhớt, điều khiển bôi trơn và chạy thử nghiệm kiểm tra rò rỉ
9. Cẩu lắp vỏ, siết bulong nửa trên.
10. Đo khe hở cánh, cân chỉnh góc đóng mở cánh động. Cân tâm hệ thống: couping-quạt động cơ, bộ điều khiển và siết bulong coupling
11. Lắp lại khớp nối giãn nở, đóng manhole quạt
12. Nghiệm thu kết quả thực hiện
13. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Quạt
	1

	29
	Kiểm tra, sửa chữa vòi than
	1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m. 
3. Tháo manhole (lỗ người chui) của bộ chia than
4. Tháo bộ phân dòng than
5. Kiểm tra tình trạng mài mòn: bên trong vòi than, bộ phân dòng than
6. Cắt thay thế đầu vòi than
7. Sửa chữa các vị trí mòn thành vòi than
8. Sửa chữa ống bao ngoài đầu vòi than
9. Sửa chữa các vị trí hở mặt ghép trên thân vòi than
10. Thay thế gioăng làm kin cửa người chui và đóng manhole
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Vòi
	30

	30
	Kiểm tra thay thế các tấm chèn APH
	1. Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công.
2. Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000 m.
3. Vệ sinh các tấm chèn
4. Kiểm tra các tấm chèn trước sửa chữa
5. Đánh dấu các vị trí thay thế
6. Tháo bu lông tháo tấm chèn cũ
7. Vệ sinh bề mặt lắp ghép
8. Lắp tấm chèn mới 
9. Lắp thanh đệm vào vị trí
10. Căn chỉnh tấm chèn 
11. Nghiệm thu kết quả thực hiện
12. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Tấm
	1760

	31
	Kiểm tra, sửa chữa máy trộn xỉ ướt
	1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m. 
3. Tháo bao che, bộ truyền động xích dẫn động máy trộn
4. Vệ sinh sạch xỉ bám trên máy trộn
5. Tháo các đĩa xích, gối đỡ trục khỏi thân máy trộn
6. Tháo các mặt bích thân máy, trục ra khỏi máy trộn
7. Vệ sinh sạch sẽ các chi tiết toàn bộ máy trộn
8. Kiểm tra, sửa chữa thân roto, trục roto máy trộn
9. Kiểm tra, sửa chữa thay thế các cánh trục máy trộn bị mòn
10. Thay mới các phốt làm kín, vòng bi gối đỡ trục máy trộn
12. Vệ sinh đánh rỉ, sơn lại vỏ ngoài và hộp giảm tốc máy cấp xỉ
13. Nghiệm thu thiết bị
14. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng.
	Máy
	1

	32
	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống băng gàu thải xỉ
	1. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công. 
2. Vận chuyển vật tư thiết bị đến vị trí thi công trong phạm vi 1000m. 
3. Vệ sinh xỉ bám trên băng gàu
4. Tháo bulong chân đế gối đỡ rulo trục quay băng gàu
5. Dùng đồ gá cảo bạc đạn và gối đỡ trục quay băng gàu
6. Kiểm tra kích thước vị trí lắp bạc đạn
7. Thay mới bạc đạn và phớt cho trục quay băng gàu
8. Kiểm tra tình trạng thân vỏ băng gàu
9. Tháo bulong mặt bích gàu múc và vận chuyển đến vị trí bảo dưỡng
10. Kiểm tra tình trạng mất vật liệu gàu tải, xích băng gàu
11. Thay mới  gàu tải và xích băng gàu
12. Hàn đắp vật liệu các vị trí gàu tải bị thủng
14. Lắp lại các gối đỡ trục quay băng gàu và cân chỉnh
15. Siết lại bulong gàu  tảivà bulong gối đỡ trục quay băng gàu
16. Hoàn thiện công tác sửa chữa, tiến hành chạy thử
17. Nghiệm thu kết quả thực hiện. 
18. Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng..
	Băng gàu
	2

	IV
	Máy nghiền S1-DH3
	 
	 
	 

	33
	Sửa chữa bộ phân ly than các máy nghiền 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3.Tháo manhle nón phân ly để kiểm tra tình trạng nón phân ly và cánh phân ly
4.Hàn vá phần nón phân ly bị mòn, hư hỏng.
5.Kiểm tra, sửa chữa các cơ cấu điều chỉnh cánh phân ly
6.Hoàn thiện công tác sửa chữa lắp đặt và vận hành thử nghiệm
7.Nghiệm thu kết quả thực hiện
8.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Bộ
	6

	34
	Sửa chữa hàn vá đường ống xuống than các máy nghiền 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. 
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
4.Đo độ dầy ống than
5.Dùng tole inox 5mm để hàn ốp bên ngoài ống xuống than
6.Đo đạc, lấy dấu Cắt tấm tôn mới phù hợp
7.Lắp, hàn tấm tole mới đảm bảo kỹ thuật và thẫm mỹ
8.Thu dọn mặt bằng thi công, Nghiệm thu thiết bị
	Đường ống
	6

	35
	Sửa chữa khoang cào tạp vật các máy nghiền 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. 
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và
dụng cụ thi công
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3.mở manhole khoang cào tạp vật máy nghiền.
4.Thay mới 2 thanh cào tạp vật, cân chỉnh khe hở lưỡi cào
5.kiểm tra, sửa chữa tình trạng mài mòn bên trong khoan cào tạp vật.
6.Nghiệm thu kết quả thực hiện
7.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Máy
	6

	V
	Máy nghiền S2-DH3
	 
	 
	 

	36
	Sửa chữa bộ phân ly than các máy nghiền 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3.Tháo manhle nón phân ly để kiểm tra tình trạng nón phân ly và cánh phân ly
4.Hàn vá phần nón phân ly bị mòn, hư hỏng.
5.Kiểm tra, sửa chữa các cơ cấu điều chỉnh cánh phân ly
6.Hoàn thiện công tác sửa chữa lắp đặt và vận hành thử nghiệm
7.Nghiệm thu kết quả thực hiện
8.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Bộ
	6

	37
	Sửa chữa hàn vá đường ống xuống than các máy nghiền 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3.Tháo bảo ôn vệ sinh ống than
4.Đo độ dầy ống than
5.Dùng tole inox 5mm để hàn ốp bên ngoài ống xuống than
6.Đo đạc, lấy dấu Cắt tấm tôn mới phù hợp
7.Lắp, hàn tấm tole mới đảm bảo kỹ thuật và thẫm mỹ
8.Thu dọn mặt bằng thi công, Nghiệm thu thiết bị
	Đường ống
	6

	38
	Sửa chữa khoang cào tạp vật các máy nghiền 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. 
	1.Chuẩn bị tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, vật tư, thiết bị và
dụng cụ thi công
2.Vận chuyển vật tư thiết bị trong phạm vi 1000m
3.mở manhole khoang cào tạp vật máy nghiền.
4.Thay mới 2 thanh cào tạp vật, cân chỉnh khe hở lưỡi cào
5.kiểm tra, sửa chữa tình trạng mài mòn bên trong khoan cào tạp vật.
6. Nghiệm thu kết quả thực hiện
7.Thu dọn dụng cụ, máy thi công, vệ sinh hoàn trả mặt bằng
	Máy
	6





3. Yêu cầu về kỹ thuật dịch vụ
3.1 Biện pháp tổ chức thi công tổng thể (cho cả công trình)
Nhà thầu phải trình bày các biện pháp thi công tổng thể cho các nội dung yêu cầu trong bảng mô tả phạm vi công việc chi tiết, nội dung cụ thể như sau:
- Mục tiêu đạt được sau sửa chữa: Hiệu chỉnh đưa các thông số kỹ thuật về giá trị vận hành tối ưu (theo tiêu chuẩn vận hành, tiêu chuẩn NSX, tài liệu O&M,);
- Sửa chữa các khiếm khuyết, phục hồi chức năng các hệ thống thiết bị Tổ máy về trạng thái vận hành bình thường, duy trì Tổ máy vào vận hành an toàn, ổn định.
3.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc tại Phạm vi cung cấp quy định tại Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống), Nhà thầu phải xây dựng:
- Biện pháp tổ chức thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình; 
-  Công tác chuẩn bị (nhân sự, tiến độ, công cụ dụng cụ thi công, máy móc thi công, tài liệu kỹ thuật Nhà sản xuất)
- Trình tự chi tiết các bước thực hiện: tháo, kiểm tra đánh giá sau khi tháo theo Nhà sản xuất, khắc phục sửa chữa, gia công phục hồi (nếu có), lắp hoàn thiện.
- Các bước nghiệm thu, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu của Nhà sản xuất.
3.2.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công và tiếp nhận vật tư: 
Nhà thầu phải trình bày các nội dung sau:
- Phương án bố trí mặt bằng công trường, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu….
- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với qui định về an toàn hiện hành.
- Nhà thầu phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện để tiếp nhận vật tư được Chủ đầu tư cấp theo đúng quy định và phải có các biện pháp quản lý để đảm bảo chất lượng, số lượng vật tư trước khi đưa vào sử dụng.
- Nhà thầu trình bày công tác chuẩn bị các máy móc phục vụ thi công, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc;
- Máy móc thi công, các dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm phù hợp với biện pháp thi công đề xuất trong E-HSDT và đảm bảo chất lượng. 
- Có giấy tờ chứng minh máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu của Nhà thầu hoặc hoặc nếu đi thuê thì phải có hợp đồng nguyên tắc của chủ cho thuê với thời gian đáp ứng yêu cầu.
3.2.2. Công tác tổ chức nhân sự
Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các tổ (đội) thi công … chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, qui định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bàn giao đưa vào sử dụng. 
Nhà thầu phải phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật, công nhân kỹ thuật..., đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra và phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu công trình tại công trường.
3.2.3. Công tác tổ chức thi công
- Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu công việc của E-HSMT.
- Nhà thầu đề ra các phương án bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động hợp lý theo nội dung công việc và vị trí thi công.
- Nhà thầu phải đưa ra những biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:
+ Bố trí cán bộ kiểm tra giám sát, theo dõi công trình (tiến độ, nhật kí công trình...).
+ Có phương pháp kiểm tra, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc Quốc gia hoặc Quốc tế.
+ Thiết bị điện được thí nghiệm, hiểu chỉnh đảm bảo thông số cài đặt ban đầu của thiết bị và được gắn tem thí nghiệm trên vỏ thiết bị.
3.3 Yêu cầu về nghiệm thu công việc, nghiệm thu hoàn thành 
Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa lớn TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 nội dung chủ yếu như sau:
- Nhà thầu chịu trách nhiệm đăng ký cho Chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc, nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình.
- Chủ đầu tư nghiệm thu các công việc, hạng mục/thiết bị hoàn thành khi các công việc, hạng mục/thiết bị do Nhà thầu thi công đã đảm bảo chất lượng theo quy định.
- Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: Đại diện Chủ đầu tư và Đại diện Nhà thầu.
- Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:
+ Phương án kỹ thuật thi công chi tiết.
+ Nhật ký thi công;
+ Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng B cấp;
+ Biên bản bàn giao mặt bằng, thiết bị công trình;
+ Giấy đề nghị nghiệm thu công việc;
+ Biên bản nghiệm thu công việc lắp đặt tĩnh, nén áp lực, thí nghiệm;
+ Biên bản xác nhận khối lượng phát sinh(nếu có);
+ Biên bản xác nhận tiến độ, khối lượng hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
3.4 Biện pháp đảm bảo chất lượng
- Bố trí nhân sự kiểm tra giám sát, theo dõi trong quá trình thực hiện (có sổ ghi tiến độ, nhật ký công trình). 
- Có dụng cụ, thiết bị, phương pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện.
- Nhà thầu phải lập báo cáo tình trạng, phương án thi công trước khi thực hiện.
- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra bảo dưỡng, thí nghiệm, sửa chữa, thay thế thiết bị để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công suất vận hành của các tổ máy. Các kết quả bảo dưỡng, thí nghiệm, kiểm tra này phải được thực hiện đúng theo quy định hiện hành.
3.5 Tiến độ thi công
3.5.1. Biểu tiến độ thi công chi tiết
Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc theo số ngày thực hiện, thời gian thi công 20 ngày liên tục/Tổ máy (bao gồm các ngày cuối tuần và các ngày lễ), kể từ ngày nhận bàn bàn giao mặt bằng từ Chủ đầu tư.
Bảng tiến độ thời gian thực hiện phải khả thi và đáp ứng yêu cầu tiến độ E-HSMT. 
Biểu tiến độ (mẫu)
	STT
	Nội dung công việc
	Tổng thời gian thi công: 20 ngày/Tổ máy
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	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 1 PAF 1A
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	Kiểm tra, sửa chữa quạt gió cấp 1 PAF 1B
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	II
	Tổ máy S1-DH3
	 
	 
	 
	 
	 

	…….
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3.5.2. Biểu đồ huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công
Căn cứ biểu tiến độ thi công chi tiết Nhà thầu đã xây dựng, yêu cầu Nhà thầu xây dựng biểu đồ huy động nhân lực, và thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ vừa nêu.
Nhà thầu phải trình bày sự phối hợp giữa các công tác thi công, giữa các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ đề xuất.
3.5.3. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro khách quan
Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xẩy ra để đảm bảo tiến độ thi công.
Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rủi ro khách quan.
3.5.4. Đảm bảo tiến độ khi công
Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực của mình để lập tiến độ thi công xây dựng đảm bảo chất lượng yêu cầu.
Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công công trình (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Yêu cầu nhà thầu nêu cụ thể thời gian hoàn thành bàn giao công trình kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.
Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.
Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng.
Trường hợp Nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện trễ tiến độ một phần của hạng mục công việc hay toàn bộ nội dung hạng mục công việc đã được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công làm ảnh hưởng tới tiến độ nghiệm thu chạy thử, kế hoạch lên máy thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt của toàn bộ hạng mục công việc đó.
3.6 Nhân sự 
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ nhân sự đáp ứng tiến độ thi công, phù hợp với tiến độ thực hiện.
Công nhân kỹ thuật thi công của Nhà thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Nhà thầu phải cung cấp đệ trình danh sách cụ thể công nhân, từng đội làm việc cụ thể để đảm bảo tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình 
Nhà thầu phải cung cấp nhân sự đáp ứng yêu cầu theo biểu tiến độ thi công chi tiết Nhà thầu đã xây dựng, yêu cầu Nhà thầu xây dựng biểu đồ huy động nhân lực để đảm bảo tiến độ thực hiện.
3.7 Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
3.7.1. Biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường
Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải và cách thức xử lý phế thải, rác thải để không ảnh hưởng đến môi trường.
Nhà thầu phải nêu biện pháp để giảm thiểu: tiếng ồn, độ rung, bụi và khói.
Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng quy định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định trên.
3.7.2. Phòng cháy, chữa cháy
Nhà thầu phải có đầy đủ các trang bị an toàn, có giải pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện và cam kết tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho nhân sự, thiết bị và những người xung quanh. 
Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra vấn đề, Nhà thầu chỉ được tiếp tực thực hiện công việc khi có sự cho phép của Bên mời thầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn mọi thiệt hay do mình gây ra và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng.
3.7.3. An toàn lao động
Nhà thầu phải nêu biện pháp an toàn khi: làm việc trên cao, làm việc với thiết bị điện, thí nghiệm điện … và phải tuân thủ các Qui định về an toàn hiện hành của Nhà nước. Yêu cầu Nhà thầu chỉ rõ căn cứ áp dụng để làm cơ sở đánh giá.
3.7.4. Biện pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.
Nhà thầu tự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị máy móc, vật tư trong quá trình thi công.
Nhà thầu phải nêu biên pháp đảm bảo an ninh công trường quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư.
3.7.5. Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
Toàn bộ nhân lực thi công của Nhà thầu phải được đào tạo an toàn lao động theo qui định của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Pháp luật trước khi thi công.
Nhà thầu phải có quy trình, quy phạm hữu hiệu đối với công tác phòng chống cháy, nổ và thực hiện quy trình, quy phạm này phù hợp với công việc thực hiện thi công dễ gây mất an toàn cháy, nổ như hàn điện, chạm chập điện, làm việc trên cao ...
Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn và tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho công nhân của mình, thiết bị và những người xung quanh. Phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các nêu trên.
3.8 Bảo hành, bảo trì
3.8.1. Thời gian bảo hành
Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ thiết bị kể từ ngày hoàn thiện ký biên bản nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào sử dụng tối thiểu là 06 tháng. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào Nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình. Trong trường hợp sản phẩm hư hỏng thời gian bảo hành được tính lại từ đầu cho sản phẩm đó.
Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 03 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu quá thời hạn này, mà Nhà thầu không thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí sẽ do Nhà thầu chịu, chi phí này sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu. Trong trường hợp chi phí công tác bảo hành do bên thứ 3 thực hiện vượt quá giá trị bảo hành theo quy định của Hợp đồng thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền vượt trội cho Chủ đầu tư. Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị theo thông báo của Chủ đầu tư.
3.8.2. Biện pháp tổ chức thực hiện công tác bảo hành
Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.
Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.
Để đảm bảo tiến độ, chất lượng khắc phục các khiếm khuyết bảo hành, yêu cầu Nhà thầu nêu biện pháp tổ chức thực hiện trong HSDT.
Mục 3: Các bản vẽ: Không có.
Mục 4: Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luộn tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
· Giải pháp và phương pháp luận;
· Kế hoạch công tác.


